
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
P402, tầng 4, Tòa nhà Nhật An 30D Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba 
Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

12/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ VIOAT

0108362301

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp
(không bao gồm các dịch vụ tư vấn: tư vấn pháp luật, tư vấn kế 
toán, tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán và không bao gồm hoạt 
động của công ty luật, văn phòng luật sư);

7020

2. Quảng cáo 7310

3. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

4. Trồng cây điều 0123

5. Trồng cây hồ tiêu 0124

6. Trồng cây chè 0127

7. Trồng cây lâu năm khác 0129

8. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Chi tiết: 
- Trồng cây phục vụ trồng trọt bao gồm cắt tỉa, tạo chồi, tạo 
cây con để nhân giống cây trực tiếp hoặc tạo từ các gốc ghép 
cành thành các chồi non đã được lựa chọn và ghép xong để cho 
ra sản phẩm cuối cùng là cây giống như : 
- Gieo ươm các cây giống hàng năm như: giống cây su hào, 
bắp cải, súp lơ, cà chua,... 
- Các loại cây cảnh, cây lâu năm có sự gieo ươm, cấy ghép, cắt 
cành và giâm cành;
- Hoạt động của các vườn ươm cây giống nông nghiệp, trừ 
vườn ươm cây lâm nghiệp.

0130

9. Chăn nuôi trâu, bò 0141

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 
VIOAT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIOAT ORGANIC AGRICULTURE 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Chăn nuôi ngựa, lừa, la 0142

11. Chăn nuôi dê, cừu 0144

12. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

13. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

14. Sản xuất giống thuỷ sản 0323

15. Sản xuất hoá chất cơ bản
(trừ loại cấm)

2011

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng 
trong nông nghiệp
- Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp)
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh
- Bán buôn cao su
- Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
- Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

18. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

19. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư;

6619

20. Giáo dục nghề nghiệp
Chi tiết: Dạy nghề

8532

21. Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp 0240

22. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

23. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết: 
- Sản xuất mỹ phẩm
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh

2023

24. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết
- Sản xuất thuốc các loại;
- Sản xuất hoá dược và dược liệu.
(Điều 5 Nghị định 102/2016/NĐ-CP)

2100

25. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu

2399

26. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 3600

27. Thoát nước và xử lý nước thải 3700
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28. Thu gom rác thải không độc hại 3811

29. Thu gom rác thải độc hại 3812

30. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

31. Tái chế phế liệu 3830

32. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ loại Nhà nước cấm)

4620

33. Bán buôn gạo 4631

34. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả 
- Bán buôn cà phê
- Bán buôn chè
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
- Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Điều 14 Luật An toàn thực phẩm Số: 55/2010/QH12)

4632

35. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
- Bán buôn đồ uống có cồn
- Bán buôn đồ uống không có cồn

4633

36. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659
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37. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ vàng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao, tem và tiền 
kim khí)
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quí và đá bán quí, đồ trang sức trong các 
cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ dầu hoả, ga, than nhiên liệu dùng cho gia đình trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ vàng, trang sức (Khoản 9 Điều 4 Nghị định số 
24/2012/NĐ/CP)

4773

38. Đại lý du lịch 7911

39. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

40. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

41. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

42. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào 
tạo bồi dưỡng;
- Các dịch vụ dạy kèm (gia sư);
- Giáo dục dự bị;
- Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh 
yếu kém;
- Các khoá dạy về phê bình đánh giá chuyên môn;
- Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại;
- Dạy đọc nhanh;
- Dạy lái xe cho những người không hành nghề lái xe; 
- Đào tạo về sự sống;
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;
- Dạy máy tính.

8559

43. Trồng lúa 0111

44. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

45. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

46. Trồng cây mía 0114

47. Trồng cây thuốc lá, thuốc lào 0115

48. Trồng cây lấy sợi 0116
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49. Trồng cây có hạt chứa dầu 0117

50. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

51. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: 
- Trồng nho
- Trồng xoài, cây ăn quả vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới
- Trồng cam, quít và các loại quả có múi khác
- Trồng táo, mận và các loại quả có hạt như táo
- Trồng nhãn, vải, chôm chôm
- Trồng cây ăn quả khác

0119

52. Trồng cây cao su 0125

53. Trồng cây cà phê 0126

54. Trồng cây gia vị, cây dược liệu
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị
- Trồng cây dược liệu

0128

55. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết: 
- Xử lý cây trồng; 
- Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây 
trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng; 
- Cắt, xén, tỉa cây lâu năm; 
- Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch;
 - Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng;
 - Kiểm tra hạt giống, cây giống; 
- Cho thuê máy nông nghiệp có cả người điều khiển; 
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt.

0161

56. Khai thác và thu gom than bùn 0892

57. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong 
nông nghiệp

2021

58. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

59. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

60. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan 7110

61. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

62. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật
Chi tiết: 
- Nghiên cứu và phát triển kỹ thuật và công nghệ
- Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học
- Nghiên cứu và phát triển khoa học nông nghiệp

7210
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63. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân 
văn

7220

64. Dịch vụ đóng gói 8292

65. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

66. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(trừ hoạt động Thanh toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng, 
Tư vấn chứng khoán)
Chi tiết: 
- Hoạt động của các tác giả sách khoa học và công nghệ;
-  Tư vấn về nông học;
- Tư vấn về môi trường;
- Tư vấn về công nghệ khác, Tư vấn chuyển giao công nghệ, 
Xúc tiến chuyển giao công nghệ,… 
(Điều 45 Luật chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14) 

7490(Chính)

67. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp

7730

68. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

69. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

70. Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề 9321

71. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh
( Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

72. Điều hành tua du lịch
Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục 
vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng 
hát Karaoke, vũng trường);

7912

73. Chăn nuôi lợn 0145

74. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: 
- Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
- Chăn nuôi gà 
- Chăn nuôi vịt, ngan, ngỗng                                     
- Chăn nuôi gia cầm khác

0146

75. Chăn nuôi khác
Chi tiết: 
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng; 
- Nuôi ong và sản xuất mật ong; 
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm; 
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149
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6.000.000.000 VNĐ

76. Trồng rừng và chăm sóc rừng
Chi tiết: 
- Ươm giống cây lâm nghiệp 
- Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ 
- Trồng rừng và chăm sóc rừng tre, nứa 
- Trồng rừng và chăm sóc rừng khác

0210

77. Khai thác gỗ 0221

78. Khai thác thuỷ sản nội địa
Chi tiết: 
- Khai thác thuỷ sản nước lợ
- Khai thác thuỷ sản nước ngọt

0312

79. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: 
- Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ
- Nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt

0322

80. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

81. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: 
- Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, như làm sạch, 
phân loại, sơ chế, phơi sấy; 
- Tỉa hạt bông; 
- Phơi, sấy lá thuốc lá; 
- Phơi, sấy hạt cô ca;

0163

82. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

83. Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác 0230

84. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

85. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

86. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới
(Trừ hoạt động môi giới bảo hiểm, chứng khoán; trừ hoạt động 
đấu giá)

4610

87. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 145849694

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Mỹ 1,  Xã Phú Cường, Thành phố Hưng 
yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17, Ngõ 530 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

PHẠM THỊ THÚY ANH Nữ
15/10/1998 Kinh Việt Nam

26/06/2013 Công an tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145849694
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Tân Mỹ 1,  Xã Phú Cường, Thành phố Hưng 
yên, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 17, Ngõ 530 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THỊ THÚY ANH Nữ

15/10/1998 Kinh Việt Nam

26/06/2013 Công an tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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